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MA TRẬN

	Chủ đề
	Cấp độ
	Cộng


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Lớp vỏ khí Thời tiết, khí hậu ,Khí áp và gió . Mưa Các đới KH
	Biết KN gió, vai trò lớp vỏ khí 
	Nêu được đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới

	Hiểu được bản chất của khối khí trên trái đất
	
	
	Tính được nhiệt độ không khí dựa và kiến thức đã học
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	2
1

10
	1
2

20
	1
1

10
	
	
	1
2

20
	5
6

60

	Sông hồ - Biển và đại dương
	Biết được TC,của hồ TC vị trí của dòng biển
	Nêu được khái niệm về sông hệ thống sông 
	Hiểu được nguyên nhân sinh ra sóng
	Chứng minh được ảnh hưởng của sông với ĐS con người
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	2
1

10
	0,5
0,5

5
	1
0,5

5
	0,5
1,5
15
	
	
	4

3,5

35

	Các nhân tố hình thành đất
	Biết các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành đất
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	1
0,5

5
	
	
	
	
	
	1

0,5

5

	Tổng

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	5,5

5

50
	3,5

3

30
	1

2

20
	10
10

100


ĐỀ BÀI

A. Phần trắc nghiệm khách quan( 4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

Câu 1: Căn cứ vào tính chất của nước hồ hãy cho biết trên thế giới hồ được chia làm mấy loại:       A. 2                    B. 3                       C. 4                        D. 5

Câu 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành các loại đất trên bề mặt trái đất là:

       A. Thời gian, đá mẹ, gió                                B. Địa hình, sinh vật, nước

       C. Con người, khí hậu, địa hình                    D. Đá mẹ, sinh vật, khí hậu

Câu 3 Gió là sự chuyển động của không khí từ:
	a. Nơi khí áp thấp về nơi khí áp cao 
	               c. Biển vào đất liền

	b. Nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp
	                d. Đất liền ra biển


Câu 4: Nguyên nhân sinh ra sóng biển là:
       A. Sức hút của mặt trăng, mặt trời               B. Sự chuyển động của trái đất

       C. Sự ảnh hưởng của nội lực                        D, Do gió

Câu 5: Dòng biển nóng xuất phát từ nơi:
     A. Có vĩ độ thấp                                         B. Có vĩ độ cao

     C. Vĩ độ 60                                                  D. Vĩ độ 70

Câu 6: Tầng Ozon có vai trò như thế nào đế trái đất của chúng ta:

  A. Ngăn bụi                            B. Ngăn tia cực tím

 C. Ngăn ánh sáng mặt trời      D. Ngăn tia bức xạ có hại cho con người và sinh vật

Câu 7 Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng (điền vào cột C)

	A.  
	B. 
	C

	1. Khối khí nóng
	a. hình thành trên các biển và đại dương có độ ẩm lớn 
	1 - 

	2. Khối khí lạnh
	b. hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao
	2 - 

	3. Khối khí đại dương
	c. hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô
	3 - 

	4. Khối khí lục địa
	d. hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp
	4 - 


B. Phần tự luận: ( 6 điểm)
Câu 8: ( 2 điểm) 
      Việt nam nằm trong đới khí hậu nào? Trình bày đặc điểm của dới khí hậu đó?
Câu 9: ( 2 điểm) 
            Nhiệt độ không khí dưới chân núi là 300C thì trên đỉnh núi cao 3000m nhiệt độ không khí là bao nhiêu?
Câu 10: ( 2,0 điểm) 
            Sông là gì? Hệ thống sông bao gồm những phần nào? Tại sao nói sông có ảnh hưởng lớn đến đời sống con người ?
Hướng dẫn chấm
Phần Trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ĐA
	A
	D
	B
	D
	A
	D
	1b
	2d
	3a
	4c

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


Phần tự luận:

	Câu
	Đáp án
	Chi tiết
	Điểm

	    8
	* VN nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa từ 23027’B đến 23027’ N

*Đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới là:

- Có góc chiếu ánh sáng mặt trời tương đối lớn và thời gian chiếu sáng chênh nhau ít.

- Lượng nhiệt hấp thụ được tương đối nhiều nên quanh năm nóng

- Gió thổi thường xuyên là gió Tín Phong

- Lượng mưa TB từ 1000mm – 2000mm
	0,5
0,5

0,5

0,25

0,25
	2

	   9
	Do cứ lên cao 100m thì nhiệt độ không khí lại giảm 0,60C nên nếu ở chân núi là 300C thì ở đỉnh núi ( cao 3000 m) nhiết độ không khí sẽ là:      30 – ( 
[image: image1.wmf]100

3000

 0,6) = 120C
	0,5
1,5
	2

	    10
	* - Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa

- Hệ  thống sông gồm sông chính cùng phụ lưu, chi lưu  
 * Sông có ảnh hưởng lớn đến đời sống con người như: 
- Thuận lợi

 + Cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, 
 + Bồi đắp phù sa, Cung cấp thuỷ hải sản

+ PT du lịch,  giao thông đường thủy,PT thuỷ điện....

 -  Khó khăn  Có thể gây lũ lụt, sạt lở đất... gây thiệt hại về người và của.
	0.25
0,25

1

0,5
	2


                                                                                              Ngày 20 tháng 4 năm 2019
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	Người ra đề
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